
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 46C, ngõ 145 phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

09/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUN VIỆT NAM

0107347283

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
SUN VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUN VIET NAM SERVICES AND 
TRADING COMPPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUN VIET NAM SERVICES AND TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

3. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

4. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

5. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

6. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

7. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

8. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

9. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

10. Bán buôn gạo 4631

11. Bán buôn thực phẩm 4632

12. Bán buôn đồ uống 4633

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác ; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 

4649(Chính)

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Hoạt động thương mại điện tử (trừ hoạt động nhà 
nước cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật) 

4791

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ loại nhà nước 
cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật)

8299

16. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...) 
(trừ dịch vụ nhà nước cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật) 

9610

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất 

7410

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001190001792

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6, ngõ 241 phố chợ Khâm Thiên, Phường Phương 
Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6, ngõ 241 phố chợ Khâm Thiên, Phường Phương Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐÀM MINH NHẬT Nữ
24/03/1990 Kinh Việt Nam

27/08/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001190001792
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6, ngõ 241 phố chợ Khâm Thiên, Phường Phương 
Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6, ngõ 241 phố chợ Khâm Thiên, Phường Phương Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀM MINH NHẬT Nữ

24/03/1990 Kinh Việt Nam

27/08/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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